
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN 

Địa chỉ:  80A Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 172/BYT-GPHĐ.  

Cấp ngày: 16 tháng 7 năm 2015; Nơi cấp: Bộ Y tế. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN KỶ ĐOAN NGHI. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 198 người 

và 27 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

1 Nguyễn Kỷ Đoan Nghi 
000663/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa  

Từ thứ 2 đến thứ CN: 

Sáng:7h-11h,Chiều:13h-

17h 

Giám đốc Bệnh viện 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa  

Trưởng khoa Sản phụ 

khoa 

  

2 Nguyễn Tuấn Kiệt 
000147/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ 

nhật: Sáng:7h-11h, 

Chiều:13h-17h 

Phó giám đốc Bệnh viện 

Bác sĩ KBCB nội khoa           

Trưởng phòng KHTH-

QLCL 

  

3 Thạch Hoàng Huy 
000977/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Tai mũi 

họng                                                                                                                                            

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng:7h-11h,Chiều:13h-

17h 

Thứ 7 và CN:Sáng:7h-11h 

Phó giám đốc Bệnh viện 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Tai mũi họng   

Trưởng khoa Tai mũi 

họng 

  

4 Đặng Vũ Trường 
001734/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 

7:Sáng:7h-11h,Chiều:13h-

17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Trưởng khoa Khám bệnh 

cấp cứu 

  

5 Lý Hồng Hải 
0018444/H

CM-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

Thứ 2,từ thứ 4 đến thứ 6 

và chủ nhật: Sáng:7h-11h, 

Chiều:13h-17h 

Thứ 3: 17h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Trưởng khoa Nội tổng 

hợp 

  

6 Phương Thanh Phong 
04246/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7h-11h,Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Trưởng khoa Thận nhân 

tạo 

  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

7 Huỳnh Ngọc Được 
000876/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và CN: 

Sáng:7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

8 Trần Thị Nguyệt Hồng 
000184/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

9 Nguyễn Xuân Hữu 
003101/CT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 3 đến 6 và CN: 

Sáng:7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Thứ 7: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

10 Trương Văn Minh 
003979/CT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 4,5,7,CN: Sáng:7h-

11h, Chiều:13h-17h 

Thứ 2: 17h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

6: 7h-15h 

11 Diệp Kim Đồng 
001476/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Lao, 

bệnh phổi 

Từ thứ 2 đến T6 và CN: 

Sáng:7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

12 Mã Ngọc Lâm 
04367/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,3,từ thứ 5 đến CN: 

Sáng: 7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

13 Võ Hồng Phúc 
0002714/V

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2,3,5,CN: Sáng 7h-

11h, Chiều:13h-17h 

Thứ 4,7: Sáng 6h-11h, 

Chiều:13h-16h 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

14 Nguyễn Hoài Nam 
003543/C

M-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

Thứ 2,6,CN Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 

Thứ 4: 17h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu Thứ 

3,7: 7h-15h 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

15 Lý Thị Kim Hoàng 
04026/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội hô hấp 

Thứ 4,6,7,CN: Sáng:7h-

11h, Chiều:13h-17h 

Thứ 5: Sáng: 6h-11h, 

Chiều:13h-16h 

Thứ 2: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

16 Tăng Triều Xuân Vũ 
04035/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội hô hấp 

T3,5,6,7: Sáng:7h-11h, 

Chiều:13h-17h 

Thứ 4: 6h-15h 

Chủ nhật: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

17 Hồ Tấn Hòa 
000258/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 
Bác sĩ KBCB nội khoa   

18 Đỗ Hoài Phong 

002936/H

AUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ T3 đến thứ 7:Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 

Chủ nhật:17h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

19 Thạch Minh Hùng 
04887/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 4,5,7:Sáng:7h-

11h,Chiều:13h-17h 

Chủ nhật:Sáng: 6h-

11h,Chiều:13h-16h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu thứ 

2,6: 7h-15h 

20 Trang Thanh Tú 
004146/C

M-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2,4,5:Sáng: 7h-

11h,Chiều: 13h-17h 

Thứ 3:6h-15h 

Thứ 6:Sáng 6h-

11h,chiều:13h-16h 

Thứ 7:17h-20h 

Tham gia thường trực 

Bác sĩ KBCB nội khoa   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

chuyên môn 

21 Đặng Minh Trị 

000445/H

AUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 
Bác sĩ KBCB nội khoa   

22 Mai Hoài Hận 
03979/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,4,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 3:6h-11h,Chiều 13h-

16h 

Thứ 5:6h-15h 

Thứ 6:7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

23 Nguyễn Thanh Chiến 
04021/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 
Bác sĩ KBCB nội khoa   

24 Nguyễn Tấn Nhựt 
002062/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng quát 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng: 7h-

11h,Chiều:13h-17h 
Bác sĩ KBCB nội khoa   

25 Dương Phúc Lam 
003554/BY

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 
Thứ 7,CN: 7h-17h Bác sĩ KBCB nội khoa   

26 Nguyễn Tiến Em 
000230/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h  
Bác sĩ KBCB nội khoa 

Tại BVĐK Tỉnh 

Sóc Trăng: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

27 Huỳnh Thị Bảo Ngân 
005656/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 5 đến CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 2: 6h-11h,Chiều 13h-

16h 

Thứ 3: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

28 Nguyễn Phúc Hậu 
009473/A

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội  

khoa 

Thứ 5,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 2,6,CN: 6h-15h 

Thứ 4:7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

29 Danh Chường 
003689/CT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa-Huyết học 

Thứ 2,3,4,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 5: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội khoa   

30 Khưu Thị Lan Phương 

000879/ST

-CCHN 

31/QĐ-

SYT 

Khám bệnh chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

Bổ sung PVHĐCM: Y học 

cổ truyền - Y học gia đình 

Chủ nhật: Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB YHCT-Y 

học gia đình 

Tại PKĐKYD cổ 

truyền Hoàng 

Tuấn từ thứ 2 

đến thứ 7: 7h-

11h, Chiều 13h-

17h 

31 Nguyễn Phước Hiếu 
03727/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,3: Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 

Thứ 7: 6h-15h 

Thứ 6,CN: 7h-11h 

Thứ 5:17h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;CĐHA 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu thứ 4: 

7h-15h 

32 Nguyễn Kiều Trinh 
002000/H

AUG-

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 3,4,6: Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;CĐHA 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

CCHN Thứ 7: 7h-17h Vĩnh Châu thứ 

2,5: 7h-15h 

33 Nguyễn Thị Kiều Trang 
003287/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,3,4,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;CĐHA 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu thứ 

4,6:7h-15h 

34 Nguyễn Thị Mạch 
000588/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ T2 đến thứ 6 và CN: 

7h-17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;CĐHA 
  

35 Lư Phương Uyên 
002679/TV

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

Từ T2 đến thứ 6 và CN: 

Sáng 7h-11h, Chiều:13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;CĐHA 
  

36 Vi Huệ Trinh 
000493/ST

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

Thứ 2,4,5,6: Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa,CĐHA 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

3,7: 7h-15h 

37 Trần Thanh Bình 

002469/ST

-CCHN 

74/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Bổ sung PVHĐCM: Nội 

khoa-Chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 2 đến 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB CĐHA;nội 

khoa 
  

38 Trầm Hồng Luân 
001489/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội-Lao, bệnh 

phổi 

Từ thứ 2 đến 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB CĐHA;nội 

khoa 
  

39 Lê Hoàng Nam 

001660/VL

-CCHN 

38/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Bổ sung PVHĐCM: Chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ 3 đến CN: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB CĐHA;nội 

khoa 
  

40 Phương Pholy 
000274/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB CĐHA 

Tại BVĐK Tỉnh 

Sóc Trăng: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

17h  

41 Âu Anh Kiệt 
000758/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB CĐHA 

Tại PKĐK Vạn 

Phước Cửu 

Long: Từ thứ 2 

đến thứ 6: Sáng 

7h-11h,Chiều 

13h-17h  

42 Trần Thị Cẩm Tú 
005443/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Chủ nhật: Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB CĐHA 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Từ 

thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng 7h-11h, 

Chiều 13h-17h 

43 Nguyễn Hữu Thuấn 
000054/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Trưởng khoa Ngoại- PT-

GMHS 

  

44 Nguyễn Đức Thông 
000290/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2,3,6,: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 4,7:7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Phó trưởng khoa Ngoại-

PT-GMHS 

  

45 Kim Hoàng Minh 

001846/CT

-CCHN 

10/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bổ sung PVHĐCM: Ngoại 

khoa 

Thứ 2,4,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 3,6:7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

5:7h-15h 

46 Sơn Vươl 
000206/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Vĩnh Châu: Thứ 

3:7h-15h 

47 Lâm Hồng Minh  
04378/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2,3,5,6: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Chủ nhật: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

4:7h-15h 

48 Phan Văn Khoát 
003462/BY

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
Thứ 2 đến Thứ 7: 7h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 
  

49 Danh Vũ Đăng Khoa 
000275/K

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

Thứ 3,4,6: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 2,5: 7h-20h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

7:7h-15h 

50 Tống Hải Dương 
002998/CT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa -Ngoại niệu 
Thứ 7: 7h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại BVĐK 

TP.Cần Thơ: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h-11h,Chiều 

13h-17h 

51 Tô Minh Khá 
120218/CC

HN-BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại chung 
Thứ 7: 7h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại BV Quân Y 

121 Từ thứ 2 đến 

thứ 6: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h 

52 Trần Huỳnh Tuấn 
003416/BY

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
Chủ nhật: 7h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại BVĐHYD 

Cần Thơ: Từ thứ 

2 đến thứ 6: Sáng 

7h-11h, Chiều 

13h-17h 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

53 Liêu Hoàng Sơn 
001886/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 

Tại BVĐK Tỉnh 

Sóc Trăng: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h  

54 Đặng văn Sô Đa 
0002970/S

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại    

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại 
  

55 Trần Thị Ngọc Diễm 
002496/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản-Kế 

hoạch hóa gia đình 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 

CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 
  

56 Lê Thị Thu Thủy 
000112/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa  

Từ Thứ 2 đến Thứ 4,6,7, 

CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 
  

57 Phạm Thị Hồng Sang 

002522/H

AUG-

CCHN 

109/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bổ sung PVHĐCM: Sản 

phụ khoa 

Thứ 3,4,6,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

2: 7h-15h 

58 Võ Thị Thùy Linh 

002535/H

AUG-

CCHN 

111/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bổ sung PVHĐCM:Sản phụ 

khoa 

Từ Thứ 2 đến Thứ 4,6,7, 

CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Tại TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: Thứ 

6: 7h-15h 

59 Ngô Thị Lệ Thúy 
001787/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại-Sản 

Thứ 3,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ 

khoa;CĐHA 

Tại TTYT Mỹ 

Xuyên: Thứ 

2,4,5: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

60 Huỳnh Thị Tuyết Hồng 
0003155/S

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản - Chẩn 

đoán hình ảnh (X-quang) 

Thứ 6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Tại TTYT Mỹ 

Xuyên: Từ thứ 2 

đến thứ 5: Sáng 

7h-11h,Chiều 

13h-17h 

61 Thị Kim Thanh 
002916/K

G - CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản - phụ - 

KHHGĐ 

Từ thứ 2 đến CN 

Ngoài giờ hành chánh 

hoặc khi không có lịch làm 

việc tại bệnh viện chính 

thức 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Tại BVCK Sản 

Nhi:Từ thứ 2 đến 

thứ 6:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h 

62 Điền Thị Na Ra 

002497/ST

-CCHN 

189.3/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Bổ sung PVHĐCM: Nhi 

khoa 

Thứ 4,CN:  Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 3,5: 6h-15h  

Thứ 2,7: Sáng 7h-11h, 

Chiều 14h-18h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi 
  

63 Lâm Ngọc Yến 
003618/C

M-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 3,6:Sáng:7h-11, 

Chiều:13h-17h 

Thứ 2,7: 6h-15h 

Thứ 5,CN:Sáng:7h-

11h,Chiều:14h-18h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi 
  

64 Quách Mộng Trang 
000160/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 2,3,5: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 4,6: Sáng 7h-11h, 

Sáng 14h-18h 

Chủ nhật: 6h-15h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi 
  

65 Nguyễn Hồng Thủy 
000271/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 2,5,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Thứ 3 Sáng 7h-11h, Chiều 

14h-18h 

Thứ 4,6: 6h-15h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

66 Thái Thị Thanh Chi 
001666/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Từ Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB Da liễu   

67 Trần Thị Hồng Thơ 
05274/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa- chuyên khoa Da liễu 

Thứ 2,4,5,6,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB  Da liễu   

68 Triệu Kim Nguyên 
05220/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,3,4,6,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Bác sĩ KBCB Da liễu   

69 Nguyễn Hữu Đức 
000149/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Từ Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Mắt-Trưởng khoa 

Mắt 

  

70 Huỳnh Thắng 
03758/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

Thứ 2,3,4,6,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Tai mũi 

họng  
  

71 Lâm Thành Nghiệp 
005615/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2,3,4,5,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Tai mũi 

họng  
  

72 Đặng Kim Nhựt 
005461/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi họng 

Thứ 2,3,4,5,7,CN:Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Tai mũi 

họng  
  

73 Nguyễn Hoàng Minh 
04280/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Từ Thứ 2 đến thứ 6,CN: 

Sáng 7h-11h,Chiều 13h-

17h 

Bác sĩ KBCB Răng hàm 

mặt 

Trưởng phòng khám 

RHM 

  

74 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 
3827/BTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Từ Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Răng hàm 

mặt 
  

75 Nguyễn Thị Chúc Biên 

001397/CT

-CCHN 

601/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Ung bướu 

Bổ sung PVHĐCM: Giải 

phẫu bệnh 

Thứ 7: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 

Bác sĩ KBCB đa khoa - 

Ung bướu- Giải phẫu 

bệnh 

Tại BV Ung 

Bướu Cần Thơ: 

Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h 



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

76 Nguyễn Thế Nam 

002303/ST

-CCHN 

38/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

Bổ sung PVHĐCM: Nội 

khoa- Gây mê hồi sức 

Từ Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa;Gây mê hồi sức 
  

77 Trần Tú Trang 
05131/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Gây mê hồi sức 

Từ Thứ 2 đến thứ 6,CN: 

Sáng 7h-11h,Chiều 13h-

17h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa,Gây mê hồi sức 
  

78 Dương Quốc Việt 
001085/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Gây mê 

hồi sức 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Gây mê 

hồi sức 

Tại BVĐK Tỉnh 

Sóc Trăng: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h  

79 Trần Phước Tân 
000982/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức - Nội khoa 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Bác sĩ KBCB Gây mê 

hồi sức 

Tại BVCK Sản 

nhi Sóc Trăng: 

Từ thứ 2 đến thứ 

6: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h  

80 Giang Thị Cẩm Quí 
002489/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7h-11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, Khoa nội   

81 Dương Bội Trân 
003545/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, Khoa nội   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

82 Võ Thị Mỹ Vy 
04852/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, Khoa nội   

83 Nguyễn Thị Hồng Duyên 
04776/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, Khoa nội   

84 Sơn Thị Ngọc Em 
0012943/B

YT-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD,Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

85 Sơn Thị Thùy Trang 
04130//ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD,Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

86 Triệu Thị Tú Trinh 
03712/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD,Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

87 Sơn Thị Thúy Hằng 
04635/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

88 Nguyễn Thị Chúc Ly 
0003348/S

T-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD,Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

89 Nguyễn Thị Cẩm Màu 
04429/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD,Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

90 Nguyễn Hoàng Trung 
003549/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

91 Lý Văn Miền 
04581/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

92 Lý Thành Lộc 
002492/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

93 Lâm Thị Thu Thảo 
04153/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

94 Lê Trung Thành 
04934/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

95 Lâm Thị Kim Hảo 
04129/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

96 Thạch Thị Hồng Nga 
04208/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

97 Lâm Thị Tùa 
04754/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

98 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 
04749/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

99 Phan Diễm My 
05255/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ,khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

100 Lâm Thị Kiều Linh 
005884/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

101 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 
04986/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

102 Đặng Thị Mai Tâm 
002490/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

103 Lê Thị Phụng 
04500/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

104 Văn Công Khanh 
004013/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

105 Lê Thị Cẩm Thu 
002493/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

106 Tăng Thanh Tuấn  
05051/ST - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

107 Phan Thị Thu Trang 
0002964/S

T-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

108 Nguyễn Thị Tiên 
04567/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

109 Trần Thanh Huy 
04993/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNĐD, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

110 Hàng Thị Lệ Hằng 
005817/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

ĐDTC, Khoa Ngoại-PT-

GMHS 
  

111 Tè Thị Hồng Tươi 
000665/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNHS,Điều dưỡng 

Trưởng BV 
  

112 Đặng Thị Ngọc Trân 
000777/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNHS, khoa Sản Phụ 

khoa 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

113 Trần Thị Thảo Ly 
0002636/S

T-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

114 Nguyễn Thị Yến Nhi 
0002879/S

T-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

115 Hồ Thị Sà Rậy 
003579/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

116 Lý Thị Hồng Đào 
04509/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

117 Nguyễn Thị Yến Ngọc 
04521/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

118 Triệu Ngọc Phượng 
04696/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

119 Đào Thị Vành Na 
05085/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH, khoa Sản Phụ 

khoa 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

120 Châu Ngọc Thúy An 
005855/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

121 Trần Thị Ngọc 
04562/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD, khoa Sản Phụ 

khoa 
  

122 Lê Y Phụng 
04128/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

123 Dương Thị Thi 
003553/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

124 Nguyễn Thị Khoa Em 
04722/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

125 Danh Thị Thu Ngân 
002494/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

126 Nguyễn Quốc Tuấn 
003573/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Tai Mũi 

Họng 
  

127 Đinh Dương Phương Thư 
04408/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ, khoa Tai Mũi Họng   

128 Trần Thị Thu Trang 
005765/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD, khoa Tai Mũi 

Họng 
  

129 Đặng Hồng Mơ 
04488/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ khoa Mắt   

130 Lê Thị Thanh Thảo 
04789/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ khoa Mắt   

131 Phạm Trịnh Hồng Na Ra 
04668/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7,: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD, khoa Mắt   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

132 Phan Thị Huyền Trang 
04645/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD,Điều dưỡng 

trưởng khoa TNT 
  

133 Lý Ngọc Quí 
04644/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD,Điều dưỡng khoa 

TNT 
  

134 Võ Minh Trí 
04648/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CĐĐD,Điều dưỡng khoa 

TNT 
  

135 Nguyễn Thành Văn 
04666/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ khoa TNT   

136 Nguyễn Thị Khánh Ngân 
05263/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ khoa TNT   

137 Nguyễn Thành Chi 
005889/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
ĐDTC, khoa TNT   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

138 Lê Ngọc Nhàng 
003578/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD,tổ KSNK   

139 Nguyễn Thị Thái Dương 
04516/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD,tổ KSNK   

140 Đặng Hoàng Thuận 
000744/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD, khoa CĐHA   

141 Trần Hải Đăng 
005418/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ,khoa CĐHA   

142 Dương Văn Nghiệp 
000505/ST

-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Thứ 7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Cử nhân CĐHA 

Tại BVĐK tỉnh 

Sóc Trăng: Từ 

thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-

17h  

143 Phan Thế Duy 
04690/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ, khoa CĐHA   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

144 Đào Hoàng Duy 

003264/H

AUG-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ, khoa CĐHA   

145 Lâm Quốc Kiệt 
005595/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ, khoa CĐHA   

146 Hứa Thị Ngọc Thanh 
000664/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD, khoa CĐHA   

147 Thạch Thị Thúy Anh 
002236/ST

-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD, khoa CĐHA   

148 Trần Thị Mỹ Ngọc 
003566/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T,3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
CĐĐD, khoa CĐHA   

149 Huỳnh Ngọc Diễm 
04186/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ, khoa CĐHA   

150 Trần Văn Khích 
04006/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNXN,Trưởng phòng xét 

nghiệm 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

151 Dương Văn Tế 
025438/HC

M-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNXN,Phó phòng xét 

nghiệm 
  

152 Huỳnh Tuấn Huy 
0002962/S

T-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

153 Lê Quốc Nam 
04004/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

154 Trần Thị Minh Nguyệt 
04003/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

155 Thái Thanh Tuấn 
04002/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

156 Đặng Duy Tân 
005422/ST

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

157 Nguyễn Thị Kiều Trang 
005528/ST

-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ xét nghiệm   

158 Quách Tấn Phát 
005576/ST

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2,3,4,5,6,7 Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

159 Lý Thị Thủy Tiên 
03703/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ Răng hàm mặt   

160 Nguyễn Minh Chiều 
04639/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ Răng hàm mặt   

161 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 
05079/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Y sĩ Răng hàm mặt   

162 Diệp Băng Nhi 
005878/ST

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

ĐDTC, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

163 Nguyễn Trúc Phương 
005877/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

164 Lê Phương Toàn 
0002744/S

T-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

165 Dương Thanh Long 
04441/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

166 Danh Vũ Hoàng Long 
005934/K

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

167 Lê Thị Hồng Gấm 
04449/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

168 Lý Cẩm Tú 
005870/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

169 Nguyễn Thị Huyền Trân 
04338/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

170 Sơn Hoàng Minh Vũ 
05044/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

171 Nguyễn Thị Sen 
05043/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

172 Trần Ngọc Lan 
03683/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

ĐDTC, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

173 Huỳnh Thị Trà My 
005718/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

174 Nguyễn Thị Mai Tiên 
0003316/S

T-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

T2,3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

CNĐD, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

175 Sơn Huyền Trang 
04287/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

176 Lê Thị Tú Đoan 
005688/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

177 Trần Thị Hồng Đoan 
005771/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

178 Thạch Hoành Đa 
04692/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Y sĩ, khoa Khám bệnh 

cấp cứu 
  

179 Phan Hoàng Khải 
863/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Trưởng khoa Dược   

180 Diệp Chúc Linh 
464/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Phó khoa Dược   

181 Võ Quốc Khánh 

915/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 
T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Dược sĩ đại học khoa 

Dược 
  

182 Trương Diệp Hải Ngọc 

1014/CCH

N-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ đại học khoa 

Dược 
  

183 Bùi Thanh Tùng 

954/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ đại học khoa 

Dược 
  

184 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Thanh 

1137/CCH

N-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ đại học khoa 

Dược 
  

185 Võ Hoàng Phương Thảo 

369/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

Dược sĩ đại học khoa 

Dược 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

chuyên môn 

186 Đỗ Thị Mỹ Nhung 
463/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

187 Ngô Thị Hồng Nhi 
462/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

188 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 
815/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

189 Thái Mỹ Phượng 
1011/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

190 Tô Diệp Kiều Giao 
467/ST-

CCHND 
Bán lẻ thuốc 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

191 Huỳnh Vũ Ca 

286/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

192 Trần Thị Kiều Tiên 

334/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

193 Huỳnh Thị Kim Loan 

283/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  



ST

T 

Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng 

chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

chuyên môn 

194 Lê Thị Thanh Liêm 

366/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

195 Trần Quyển Nhi 

809/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

196 Nguyễn Thị Kiều Linh 

841/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

197 Dương Phượng Hải 

719/CCHN

-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ trung học khoa 

Dược 
  

198 Trần Nhật Anh 

1162/CCH

N-D-SYT-

ST 

Bán lẻ thuốc 

T2,3,4,5,6,CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ cao đẳng khoa 

Dược 
  

 

 

 

 

 

 



Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải 

cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh  
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Anh Ửng Y sĩ 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Trưởng phòng TCKT-QTNS 

2 Dư Cao Thị Thúy Diễm CN Điều dưỡng 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
 Nhân viên- Phòng KHTH 

3 Trần Ngọc Diễm Trang Y sĩ 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
 Nhân viên- Phòng KHTH 

4 Trần Thị Sa Linh CN Kế Toán 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 

Kế Toán Trưởng-  Phòng TCKT-

QTNS 

5 Nguyễn Thị Xuân Trang CN TC - NH 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

6 La Tuyết Anh CN Kế Toán 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

7 Nguyễn Thị Ngọc Dung Kế Toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

8 Nguyễn Huỳnh Mai CN Kế Toán 
Thứ 2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

9 Nguyễn Quang Hồng Thy CN Kế Toán 
Thứ 2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

10 Lê Thị Cẩm Linh Kế Toán 
Thứ 2,3,4,5,6,7:Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

11 Lê Thị Tú Trinh Kế Toán 
Thứ 2,3,4,5,6,7: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

12 Nguyễn Thị Lệ Hằng Kế Toán 
Thứ 2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

13 Lê Như Ngọc Kế Toán 
Thứ 3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh  
Vị trí làm việc 

14 Hồ Huỳnh Dễ CN Kế Toán 
Thứ 2,3,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Phòng TCKT-QTNS 

15 Nguyễn Đông Kha CNTT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và CN: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Tổ trưởng tổ CNTT 

16 La Ngọc Hưng CNTT 
Thứ 2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên- Tổ CNTT 

17 Trần Phước Tùng CN CNTT 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Nhân viên- Tổ CNTT 

19 Tiêu Hoàng Khải VTYT 
Thứ 3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Tổ trưởng Tổ Điện TTB - VTYT 

20 Nguyễn Thanh Bình Điện Công Nghiệp 
Thứ 3,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Tổ Điện TTB - VTYT 

21 Lê Thiện Anh Kỹ Thuật Điện 
Thứ 2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Tổ Điện TTB - VTYT 

22 Lê Văn Công Kỹ Thuật Điện 
Thứ 2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên-Tổ Điện TTB - VTYT 

23 Trần Thanh Thủy Hộ lý 
Thứ 2,4,5,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên- Tổ KSNK 

24 Trần Thị Thai Hộ lý 
Thứ 2,3,4,5,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên- Tổ KSNK 

25 Thạch Thị Xuân Hộ lý 
Thứ 2,3,4,6,7,CN: Sáng 7h-11h,Chiều 

13h-17h 
Nhân viên- Tổ KSNK 

26 Nguyễn Minh Đảo Tài Xế 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Tổ Trưởng Tổ Vận chuyển 

27 Nguyễn Văn Thanh Minh Tài xế 
Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h-

11h,Chiều 13h-17h 
Nhân viên- Tổ Vận chuyển 
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